DỰ TOÁN

CHI PHÍ XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT

TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2025

(Kèm theo quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh)

	STT
	NỘI DUNG
	Tỉ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)

	A
	CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH NGÀNH NN&PTNT
	100
	562.800.000

	I
	Chi phí cho chuẩn đề cương 
	3
	16.884.000

	1
	Chi phí cho xây dựng đề cương và trình duyệt đề cương
	2
	11.256.000

	1.1
	Xây dựng đề cương nghiên cứu
	0.6
	3.376.800

	1.2
	Hội thảo, xin ý kiến chuyên gia thống nhất và trình duyệt
	1.4
	7.879.200

	2
	Lập dự toán kinh phí theo đề cương đã thống nhất và trình duyệt
	1
	5.628.000

	II
	Chi phí nghiên cứu xây dựng, báo cáo dự án quy hoạch
	83
	467.124.000

	1
	Chi phí thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu
	6
	33.768.000

	2
	Chi phí thu thập, bổ sung số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch
	4
	22.512.000

	3
	Chi phí khảo sát thực tế
	20
	112.560.000

	4
	Chi phí thiết kế quy hoạch
	53
	298.284.000

	4.1
	Phân tích, đánh giá vai trò vị trí của ngành
	1
	5.628.000

	4.2
	Phân tích, dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT trong khu vực, của cả nước tác động tới phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch
	3
	16.884.000

	4.3
	Phân tích đánh giá hiện trạng phát triển của ngành Nông nghiệp và PTNT của tỉnh
	4
	22.512.000

	4.4
	Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển
	3
	16.884.000

	4.5
	Nghiên cứu đề xuất phương án phát triển
	6
	33.768.000

	4.6
	Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu
	20
	112.560.000

	-
	Luận chứng các phương án và giải pháp và giải pháp phát triển sản phẩm chủ yếu
	5
	28.140.000

	-
	Dự báo và xây dựng phương án phát triển nguồn nhân lực
	1
	5.628.000

	-
	Dự báo và xây dựng phương án phát triển công nghệ
	1
	5.628.000

	-
	Xây dựng phương án giải pháp bảo vệ môi trường
	1.5
	8.442.000

	-
	Xây dựng các phương án tính toán nhu cầu và đảm bảo vốn đầu tư
	4
	22.512.000

	-
	Xây dựng các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm
	1.5
	8.442.000

	-
	Xây dựng phương án tổ chức lãnh thổ phân bố sản xuất
	3
	16.884.000

	-
	Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất các phương án thực hiện
	3
	16.884.000

	4.7
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và hệ thống báo cáo liên quan
	8
	45.024.000

	4.7.1
	Xây dựng báo cáo đề dẫn
	1
	5.628.000

	4.7.2
	Xây dựng báo cáo tổng hợp
	6
	33.768.000

	4.7.3
	Xây dựng báo cáo tóm tắt
	0.6
	3.376.800

	4.7.4
	Xây dựng văn bản thẩm định
	0.2
	1.125.600

	4.7.5
	Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án quy hoạch
	0.2
	45.024.000

	4.8
	Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch
	8
	7.792.000

	III
	Chi phí quản lý và điều hành
	14
	78.792.000

	1
	Chi phí quản lý dự án của ban quản lý
	4
	22.512.000

	2
	Chi phí hội thảo xin ý kiến chuyên gia
	4
	22.512.000

	3
	Chi phí thẩm định và hoàn thiện báo cáo tổng hợp quy hoạch theo kết luận thẩm định của hội đồng thẩm định
	2
	11.256.000

	4
	Chi phí công bố quy hoạch
	4
	22.512.000

	B
	CHI PHÍ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
	
	953.883.000

	-
	Xây dựng bản đồ hiện trạng
	
	895.665.000

	
	Diện tích lập quy hoạch (ha)
	
	610.459

	
	Đơn giá (đồng/ha)
	
	2.096

	
	Mức áp dụng (%)
	
	70

	-
	Chi phí quản lý, thẩm định, nghiệm thu
	6.5
	58.218.000

	C
	KINH PHÍ TRƯỚC THUẾ = (A+B+C)
	
	1.516.683.000

	D
	THUẾ (VAT) = 5%
	5%
	75.834.000

	
	KINH PHÍ SAU THUẾ
	
	1.592.517.000

	
	
	
	


Tổng chi phí quy hoạch: 1.592.517.000 đồng
(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu, năm trăm mười bảy nghìn đồng)
